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Câu 1. (2,0 điểm)

Từ tổ tiên thực vật là tảo lục đa bào nguyên thủy. Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện sự phát sinh và tiến hóa của các nghành thực vật và cho biết đặc điểm cơ bản của các ngành thực vật đó?

Câu 2. (2,0 điểm)
Cho một mẫu mô đã bị nghiền nát. Làm thế nào để nhận biết mẫu mô đó là mô động vật hay mô thực vật? Giải thích?
Câu 3. (2,0 điểm)
a) Nêu cấu trúc của vi sợi.

b) Giải thích vai trò của vi sợi trong tế bào niêm mạc ruột ở cơ thể động vật và trong tế bào cơ thể thực vật?
Câu 4. (2,0 điểm)
a) Hãy phân biệt các khái niệm:
- Cofactor và coenzim

- Trung tâm hoạt động và trung tâm điều chỉnh

- Chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh

b) Giải thích tại sao một số thuốc chữa bệnh ở người theo cơ chế ức chế enzim chuyển hóa thường gây phản ứng phụ?

Câu 5. (2,0 điểm)
Dòng dịch chuyển của H+ do hoạt động của bơm proton trong quang hợp và trong hô hấp ở tế bào nhân thực khác nhau như thế nào?
Câu 6. (2,0 điểm)
a) Tại sao nói AMP vòng là chất truyền tin thứ hai? Chất này hoạt động theo cơ chế như thế nào?
b) Epinephrin kích thích phân giải glycogen bằng cách hoạt hóa enzim glycogen phosphorylaza trong bào tương. Nếu epinephrin được trộn với glycogen phosphorylaz và glycogen trong ống nghiệm thì glucozo-1-phosphat cso được tạo ra không? Tại sao?
Câu 7. (2,0 điểm)
a) Tín hiệu để tế bào đi qua điểm kiểm soát G2 và bước vào nguyên phân là gì

b) Sự khác nhau trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật?

c) Vai trò của vi ống thể động và vi ống thể không động trong phân bào?

Câu 8. (2,0 điểm)
Bằng thao tác vô trùng, người ta cho 40ml dung dịch 10% đường glucozo vào hai bình tam giác cỡ 100ml (kí hiệu là bình A và bình B), cấy vào mỗi bình 4ml dịch huyền phù nấm men bia (Saccharomyces cerevisiae) có nồng độ 103 tế bào nấm men/1ml. Cả hai bình đều được đậy nút bông và đưa vào phòng nuôi cấy ở 350C trong 18 giờ. Tuy nhiên bình A được để trên giá tĩnh còn bình B được lắc liên tục (120 vòng/phút). Hãy cho biết sự khác biệt có thể có về mùi vị, độ đục và kiểu hô hấp của các tế bào nấm men giữa hai bình A và B?
Câu 9. (2,0 điểm)
Bệnh đốm trắng ở tôm sú là một dịch bệnh virus truyền nhiễm, tôm chết hàng loạt gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho nuôi tôm ở Việt Nam. Virus này có bộ gen là ADN và vật chủ là các loài tôm, cua. Hãy cho biết:

a) Khi tôm bị bệnh, có sử dụng kháng sinh penicillin để trị bệnh không? Vì sao?

b) Khi ăn tôm bị bệnh, người có bị bệnh không?

Câu 10. (2,0 điểm)
a) Tại sao tiêm chủng vacxin giúp người được tiêm chủng có thể miễn dịch suốt đời hoặc chỉ miễn dịch trong một thời gian?
b) Tại sao chưa sản xuất được vacxin phòng chống HIV/AIDS?

---------------Hết----------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
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	2,0 đ

	2
	Nhỏ dung dịch KI lên mẫu mô đã bị nghiền nát, nếu cho kết quả màu xanh tím thì đó là mô thực vật, nếu kết quả cho màu đỏ tím thì đó là mô động vật.


*Giải thích:

-Mô thực vật chứa tinh bột. Tinh bột có 70% amilopectin có mạch phân nhánh, 30% amilozo có mạch không phân nhánh. Khi KI tan trong dịch mô có chứa tinh bột thì các phân tử iod sẽ kết hợp với amilozo ở bên trong xoắn tạo màu xanh tím

-Mô động vật có chứa glicogen. Glicogen có mạch phân nhánh phức tạp (như amilopectin). Iod liên kết với mạch phân nhánh nhiều của glicogen cho màu tím đỏ.
	1,0 đ
0,5đ

0,5đ



	3
	- Cấu trúc của vi sợi: hình que, rắn chắc, có đường kính 7nm, được cấu tạo từ các phân tử actin.
+Các phân tử actin hình cầu liên kết với nhau tạo thành chuỗi. Vi sợi được cấu tạo từ 2 chuỗi actin xoắn lại với nhau.
-Vai trò:

+Trong tế bào niêm mạc ruột: Tế bào niêm mạc ruột làm nhiệm vụ hấp thu các chất, các vi sợi tham gia vào cấu tạo nên các lõi vi lông nhung làm tăng diện tích màng tế bào. Do đó làm tăng bề mặt diện tích hấp thu các chất vào bên trong tế bào.

+Trong tế bào thực vật: vi sợi giúp vận chuyển dòng vận chuyển vật chất  bên trong tế bào nhờ sự tương tác actin-myosin và sự chuyển đổi trạng thái sol-gel do actin thực hiện. Nhờ đó việc phân phối các chất trong tế bào diễn ra nhanh hơn.
	0,5 đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	4
	a)Khái niệm:

*Cofactor và coenzim:

-Cofactor: phần cấu trúc của enzim không có bản chất là protein

-Coenzim: là những enzim liên kết với phân tử hữu cơ (thường là vitamin)

*Trung tâm hoạt động và trung tâm điều chỉnh:

-Trung tâm hoạt động: là nơi gắn với cơ chất, có cấu hình phù hợp với cấu hình của cơ chất.
-Trung tâm điều chỉnh: là vị trí gắn với chất điều chỉnh (chất ức chế hoặc chất hoạt hóa).
*Chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh:

-Chất ức chế cạnh tranh: có cấu hình tương tự cơ chất, có thể gắn vào trung tâm hoạt động của enzim, cạnh tranh với cơ chất.
-Chất ức chế không cạnh tranh: có cấu hình phù hợp với trung tâm điều chỉnh. Khi gắn vào trung tâm điều chỉnh sẽ làm thay đổi cấu hình của trung tâm hoạt động làm cho trung tâm hoạt động không thể gắn với cơ chất của phản ứng nên không thể xúc tác cho phản ứng.

b) –Thuốc đóng vai trò là chất ức chế cạnh tranh, chúng có thể liên kết vào trung tâm hoạt động của các enzim khác trong tế bào. Do đó nhiều phản ứng sinh hóa trong tế bào bị ảnh hưởng, cơ chất ứ đọng, gây độc cho tế bào nên gây ra các phản ứng phụ.
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	5
	-Trong quang hợp: H+ được bơm từ chất nên lục lạp vào trong xoang thylacoid vì vậy nồng độ H+ trong xoang lớn hơn nồng độ ngoài chất nền.
-Trong hô hấp: H+ được vận chuyển từ chất nền ti thể ra khoảng không gian giữa 2 lớp màng. Vì vậy nồng độ H+ trong khoang gian màng lớn hơn trong chất nền.
	1,0 đ
1,0đ

	6
	a)AMP vòng (cAMP) là chất truyền tin thứ hai vì nó là chất khuếch đại thông tin của chất truyền tin thứ nhất

-Cơ chế hoạt động:

+Chất truyền tin thứ nhất (hoocmon) kết hợp với thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất của tế bào đích gây kích thích hoạt hóa enzim adenilyl cyclaza

b) Glucozo-1-phosphat không được tạo ra vì sự hoạt hóa enzim cần tế bào nguyên vẹn với một thụ thể nguyên vẹn trên màng tế bào và một con đường truyền tin nguyên vẹn trong tế bào. Sự tương tác với phân tử tín hiệu trong ống nghiệm không đủ trực tiếp hoạt hóa enzim

+Enzim adenilyl cyclaza chuyển hóa ATP thành cAMP. cAMP làm thay đổi một hay nhiều quá trình phosphoryl hóa (hay hoạt hóa chuỗi enim). Nhờ vậy làm tín hiệu ban đầu được khuếch đại lên nhiều lần
	0,5 đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ



	7
	a) Tín hiệu để tế bào đi qua điểm kiểm soát G2 và bước vào nguyên phân là lượng MPF tích lũy đủ để tế bào vượt qua điểm kiểm soát.

b) Sự khác nhau trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào thực vật:

-Ở tế bào động vật: phân chia tế bào chất bằng cách hình thành rãnh phân cắt nhờ vòng co thắt gồm các vi sợi actin

-Ở tế bào thực vật: phân chia tế bào chất bằng cách hình thành phiến tế bào ở giữa tế bào và phát triển cho tới khi màng tế bào của nó hợp nhất với màng sinh chất của tế bào mẹ. Thành tế bào mới được hình thành bên trong phiến tế bào.

c)-Vi ống thể động: chịu trách nhiệm về sự di chuyển có định hướng của NST về 2 cực của tế bào con trong kì sau của phân bào

-Vi ống thể không động: chịu trách nhiệm về sự dài ra của cả tế bào trong kì sau của phân bào.
	0,5 đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ

	8
	-Bình A có mùi rượu khá rõ và có độ đục thấp hơn so với bình B. Do trong bình A để trên giá tĩnh, những tế bào phía trên sẽ hô hấp hiếu khí còn các tế bào phía dưới có ít oxi nên chủ yếu lên men etylic theo phương trình tóm tắt:


Glucozo( 2etanol + 2CO2 +2 ATP


Vì lên men tạo ít năng lượng nên tế bào sinh trưởng chậm và phân chia ít nên sinh khối thấp và tạo nhiều etanol

+Kiểu hô hấp của các tế bào nấm men ở bình A chủ yếu là lên men, chất nhận điện tử là chất hữu cơ, không có chuỗi truyền điện tử, sản phẩm của lên men là chất hữu cơ (trong trường hợp này là etanol), tạo ít ATP.

-Bình B hầu như không có mùi rượu, độ đục cao hơn bình A. Do để trên máy lắc thì oxi được hòa tan đều trong bình nên các tế bào chủ yếu hô hấp hiếu khí theo phương trình tóm tắt:


Glucozo +6 O2 ( 6H2O + 6CO2 + 38ATP


Hô hấp hiếu khí tạo ra nhiều năng lượng nên tế bào sinh trường và phân chia nhanh dẫn đến đục hơn, tạo ra ít etanol và nhiều CO2
+Kiểu hô hấp của tế bào nấm men ở bình B chủ yếu là hô hấp hiếu khí, chất nhận điện tử cuối cùng là oxi thông qua chuỗi truyền điện tử, tạo nhiều ATP. Sản phẩm cuối cùng là H2O và CO2
	0,5 đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

	9
	a) Không sử dụng kháng sinh penicillin để trị bệnh. Vì: penicillin ức chế sự tổng hợp thành peptidoglycan ở vách tế bào vi khuẩn. Virus không có thành peptidoglycan nên không mẫn cảm với penicillin.

b)Người không bị bệnh vì: người không phải là vật chủ của virus này nên virus không xâm nhiễm và gây bệnh lên người.
	1,0 đ
1,0đ

	10
	a) Tiêm chủng vacxin:

- Giúp người được tiêm chủng có thể miễn dịch suốt đời là nhờ sự tồn tại của tế bào nhớ nên khi virus xâm nhập vào cơ thể làm xuất hiện phản ứng miễn dịch thứ cấp

- Người tiêm chủng có thể miễn dịch một thời gian là do virus (kháng nguyên) biến đổi nên tế bào nhớ không nhận biết được

b) Chưa sản xuất được vacxin phòng chống HIV/AIDS vì:

- Virus HIV kí sinh trong bạch cầu limpho

- Do vật chất di truyền của HIV là ARN nên HIV luôn biến đổi
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
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                                                                                         Tạ Thị Hoa
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Rêu


(Bryophyta)


Chưa có hệ mạch. Tinh trùng có roi. Thụ tinh nhờ nước. (Rêu, Địa tiền)





Quyết


(Pteridophyta)


Có hệ mạch. Tinh trùng có roi. Thụ tinh nhờ nước. (Dương xỉ)





Hạt trần


(Gymnospermatophyta)


Có hệ mạch. Tinh trùng không roi. Thụ phấn nhờ gió.  Hạt không được bảo vệ (Thông, Tuế)





Hạt kín


(Angiosperma tophyta)


Có hệ mạch. Tinh trùng không roi. Thụ phấn nhờ gió, nước, côn trùng. Thụ tinh kép. Hạt được bảo vệ trong quả (Một lá mầm: Ngô; Hai lá mầm: Đậu)





Tổ tiên thực vật (từ tảo lục đa bào nguyên thủy)
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